 

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
MÔN: CÔNG NGHỆ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
HÌNH THỨC: 70% TRẮC NGHIỆM - 30% TỰ LUẬN

( 28 câu trắc nghiệm – 3 câu tự luận

1 câu trắc nghiệm 0,25 đ – 1 câu tự luận 1 đ)

PHẦN TRẮC NGHIỆM
	TT
	Nội dung 
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Vật liệu cơ khí
	2.1. Khái niệm và phân loại vật liệu cơ khí

2.2. Công dụng và tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí thông dụng, vật liệu mới

2.3. Nhận biết tính chất của vật liệu cơ khí
	Nhận biết:

- Trình bày được khái niệm cơ bản về vật liệu cơ khí.
- Trình bày được cách phân loại vật liệu cơ khí.
Thông hiểu:

- Mô tả được công dụng của một số vật liệu cơ khí thông dụng.
- Mô tả được tính chất của một số vật liệu cơ khí thông dụng.
- Mô tả được công dụng của một số vật liệu mới.
- Mô tả được tính chất của một số vật liệu mới.
Vận dụng:

- Nhận biết được tính chất cơ bản của một số vật liệu phổ biến bằng phương pháp đơn giản.
	8
	6
	0
	0

	2
	Các phương pháp gia công cơ khí
	3.1. Khái niệm, phân loại phương pháp gia công cơ khí

3.2. Nội dung cơ bản của phương pháp gia công cơ khí

3.3. Quy trình công nghệ gia công chi tiết

3.4. Thực hành gia công cơ khí
	Nhận biết:

- Trình bày được khái niệm cơ bản về phương pháp gia công cơ khí.
- Trình bày được cách phân loại phương pháp gia công cơ khí.
Thông hiểu:

- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp gia công không phoi.
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp gia công cắt gọt.
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp đúc.
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp rèn.
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp hàn.
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp gia công tiện.
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp gia công phay.
Vận dụng:

- Lập được quy trình công nghệ gia công một chi tiết đơn giản.
Vận dụng cao:

- Gia công được một chi tiết cơ khí đơn giản sử dụng phương pháp gia công cắt gọt.
	8
	6
	0
	0

	Tổng
	16
	12
	0
	0


PHẦN TỰ LUẬN
	TT
	Nội dung 
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Vật liệu cơ khí
	2.1. Khái niệm và phân loại vật liệu cơ khí

2.2. Công dụng và tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí thông dụng, vật liệu mới

2.3. Nhận biết tính chất của vật liệu cơ khí
	Nhận biết:

- Trình bày được khái niệm cơ bản về vật liệu cơ khí.
- Trình bày được cách phân loại vật liệu cơ khí.
Thông hiểu:

- Mô tả được công dụng của một số vật liệu cơ khí thông dụng.
- Mô tả được tính chất của một số vật liệu cơ khí thông dụng.
- Mô tả được công dụng của một số vật liệu mới.
- Mô tả được tính chất của một số vật liệu mới.
Vận dụng:

- Nhận biết được tính chất cơ bản của một số vật liệu phổ biến bằng phương pháp đơn giản.
	0
	0
	1
	0

	2
	Các phương pháp gia công cơ khí
	3.1. Khái niệm, phân loại phương pháp gia công cơ khí

3.2. Nội dung cơ bản của phương pháp gia công cơ khí

3.3. Quy trình công nghệ gia công chi tiết

3.4. Thực hành gia công cơ khí
	Nhận biết:

- Trình bày được khái niệm cơ bản về phương pháp gia công cơ khí.
- Trình bày được cách phân loại phương pháp gia công cơ khí.
Thông hiểu:

- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp gia công không phoi.
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp gia công cắt gọt.
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp đúc.
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp rèn.
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp hàn.
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp gia công tiện.
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp gia công phay.
Vận dụng:

- Lập được quy trình công nghệ gia công một chi tiết đơn giản.
Vận dụng cao:

- Gia công được một chi tiết cơ khí đơn giản sử dụng phương pháp gia công cắt gọt.
	0
	0
	1
	1

	Tổng
	0
	0
	2
	1


Lưu ý: 

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0.25 điểm, cho mỗi câu tự luận được quy định rõ trong đáp án và hướng dẫn chấm.
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
MẪU 3








3

